KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 19 – LỚP BA 1
( TỪ 06/01/2020 ĐẾN 10/01/2020)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
06/01
	AVBN
	GV nước ngoài
	
	

	
	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS, QPAN
	

	
	TĐ-KC
	Hai Bà Trưng
	KNS, QPAN
	

	
	Toán
	Các số có bốn chữ số
	
	

	
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	
	

	
	KNS
	
	
	

	BA
07/01
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Hai Bà Trưng
	KNS
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy
	MT
	LH

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường ( tt )
	MT, KNS
	LH

	TƯ
08/01
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM, KNS
QPAN
	LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số ( tt )
	
	

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường(tt)
	MT, KNS
	LH

	
	LT&C
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
	KNS
	

	NĂM
09/01
	Chính tả
	Nghe viết: Trần Bình Trọng
	HCM, KNS
QPAN
	LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số ( tt )
	
	

	
	AVBN
	GV nước ngoài
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: N ( tt )
	KNS
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy (tt). 
	
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	LH

	SÁU
10/01
	TLV
	Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	KNS
	

	
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Thủ công
	Ôn tập chương II: Cắt, dán chữ cái đơn giản
	NL
	LH

	
	Âm nhạc
	Học hát bài : Em yêu trường em
	HCM, KNS
	LH

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn (tt)
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19/LỚP BA 2
 ( Từ 6/1/2020 đến 10/1/2020)

	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	


HAI
6/1
	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	 KNS, QPAN
	

	
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	TĐ-KC
	Hai Bà Trưng
	KNS, QPAN
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số
	
	

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	


BA
7/1
	   Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Mỹ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	TN-XH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS                         
	LH

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy
	       MT
	LH

	
	LTVC
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và TLCH Khi nào?
	KNS
	

	

  TƯ
8/1
	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM, KNS 
QPAN                        
	LH

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	TN-XH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	Chính tả
	Hai Bà Trưng
	KNS
	

	



NĂM
9/1
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	LH

	
	TLV
	Nghe - kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	KNS
	

	
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy (tt)
	MT
	     LH

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa N (tt)
	KNS
	

	


 SÁU
10/1
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Thủ công
	Ôn tập chủ đề. Cắt dán chữ cái đơn giản 
	NL
	LH

	
	Chính tả
	Trần Bình Trọng
	HCM, KNS
    QPAN
	LH

	
	Âm nhạc
	Học hát: Em yêu trường em
	HCM, KNS
	     LH

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn (tt)
	
	



                                                           DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 19/ LỚP BA 3
(  TÖØ 06/01/2020 ÑEÁN 10/01/2020 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
06/01
	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	TĐ-KC
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	AVBN
	
	
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số
	
	

	
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	

	
	
	
	
	

	BA
07/01
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	Mĩ thuật
	GVBM
	
	

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	
	LTVC
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào
	KNS
	

	
	Theå duïc
	Đội hình đi ngũ – Trò chơi : “ Thỏ nhảy ”
	MT
	LH

	TƯ
08/01
	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương anh bộ đội
	HCM,KNS,QPAN
	LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	Chính tả
	Hai Bà Trưng
	KNS
	

	
	
	
	
	

	NĂM
09/01
	TLV
	Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	KNS
	

	
	Theå duïc
	Đội hình đi ngũ – Trò chơi : “ Thỏ nhảy ” ( tt )
	MT
	LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc
	HCM,KNS
	LH

	
	AVBN
	
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: N (tt)
	KNS
	

	SÁU
10/01
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Thuû coâng
	Ôn tập chủ đề : Cắt dán chữ cái đơn giản
	
	

	
	Chính tả
	Trần Bình Trọng
	HCM, KNS,QPAN
	LH

	
	Âm nhạc
	Học hát - Bài Em yêu trường em
	HCM,KNS
	LH

	
	SHTT
ANGT
	-Sinh hoạt lớp
-Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn (tt)
	
	

	
	
	
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KEÁ HOAÏCH GIẢNG DAÏY TUẦN 19/ LỚP BA 4
 ( TÖØ 06/ 01/ 2020 ÑEÁN 10/ 01/2020)

	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI

	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS, ANQP
	

	
	TĐ-KC
	Hai Bà Trưng
	KNS, ANQP
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số
	
	

	
	AVBN
	GVBN
	
	

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA

	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	LT&C
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và TLCH: Khi nào?
	KNS
	

	
	Mĩ thuật
	GVBM
	
	

	
	Anh Văn
	GVBM
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy
	MT
	LH

	TƯ

	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM, KNS,
QPAN
	LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	LH

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Hai Bà Trưng
	KNS
	

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	NĂM

	TLV
	Nghe - kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	KNS
	

	
	Âm nhạc
	Học hát: Em yêu trường em
	HCM, KNS
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa N (tt)
	KNS
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy (tt)
	MT
	LH

	
	
	
	
	

	SÁU

	AVBN
	GVBN
	
	

	
	Thủ công
	GVBM
	NL
	LH

	
	Chính tả
	Nghe  viết: Trần Bình Trọng
	HCM, KNS,
QPAN
	LH

	
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
 Bài 4: Nguy hiểm khi vui chơi 
ở những nơi không an toàn 
	
	

	
	
	
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19/LỚP BA 5
( Từ 6/1/2020 đến 10/1/2020)

	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
6/1
	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS, QPAN
	     

	
	TĐ-KC
	Hai Bà Trưng
	 KNS, QPAN
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	     LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số
	
	     

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	BA
7/1
	      Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Chính tả
	Hai Bà Trưng
	KNS
	     

	
	Anh văn
	GV bộ môn

	 
	

	
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	Mỹ thuật
	GV bộ môn
	
	

	TƯ
8/1
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM, KNS 
QPAN
	LH

	
	Chính tả
	Trần Bình Trọng
	HCM, KNS 
QPAN
	LH

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy
	MT
	LH

	NĂM
9/1
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Âm nhạc
	Học hát: Em yêu trường em
	  HCM, KNS
	LH

	
	TLV
	Nghe - kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	KNS
	

	
	LTVC
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và TLCH Khi nào?
	KNS 
	

	
	TN-XH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	SÁU
10/1
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Thủ công
	Ôn tập chủ đề. Cắt dán chữ cái đơn giản 
	NL
	LH

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa N (tt)
	KNS
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy (tt)
	MT
	     LH

	
	TN-XH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	     LH

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn (tt)
	
	



                                                            DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

KEÁ HOAÏCH TUAÀN 19/ LỚP BA 6
(  TÖØ 06/01/2020 ÑEÁN 10/01/2020 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
06/01
	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	
	TĐ-KC
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số
	
	

	
	Chào cờ
	Chào cờ
	
	

	
	
	
	
	

	BA
07/01
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	AVBN
	
	
	

	
	LTVC
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào
	KNS
	

	
	Theå duïc
	Đội hình đi ngũ – Trò chơi : “ Thỏ nhảy ”
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Hai Bà Trưng
	KNS
	

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	TƯ
08/01
	Mĩ thuật
	GVBM
	
	

	
	AVBN
	
	
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương anh bộ đội
	HCM,KNS,QPAN
	LH

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	NĂM
09/01
	TLV
	Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	KNS
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc
	HCM,KNS
	LH

	
	Theå duïc
	Đội hình đi ngũ – Trò chơi : “ Thỏ nhảy ” ( tt )
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Trần Bình Trọng
	HCM, KNS,QPAN
	LH

	
	
	
	
	

	SÁU
10/01
	Thuû coâng
	GVBM
	
	

	
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: N (tt)
	KNS
	

	
	Âm nhạc
	Học hát - Bài Em yêu trường em
	HCM,KNS
	LH

	
	SHTT
ANGT
	-Sinh hoạt lớp
-Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn (tt)
	
	

	
	
	
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KEÁ HOAÏCH GIẢNG DAÏY TUẦN 19 / LỚP BA 7
 ( TÖØ 06/ 1/ 2020 ÑEÁN 10/ 1/ 2020 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
06/01
	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	TĐ - KC
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số
	
	

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA
07/01
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	LTVC
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và TLCH Khi nào?
	KNS
	

	
	AVBN
	GV bản ngữ
	
	

	
	Chính tả
	Hai Bà Trưng
	      KNS
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ.TC: Thỏ nhảy
	MT
	LH

	
	TN - XH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	TƯ
08/01
	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM, KNS, QPAN
	     LH

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	AVBN
	GV bản ngữ
	
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Thủ công
	Ôn tập chương II. Cắt dán chữ cái đơn giản
	NL
	LH

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	NĂM
09/01
	Tập làm văn
	Nghe - kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	      KNS
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	LH

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ.TC: Thỏ nhảy (tt)
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Trần Bình Trọng
	HCM, KNS, QPAN
	LH

	
	
	
	
	

	SÁU
10/1
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa N (tt)
	KNS
	

	
	Âm nhạc
	Học hát: Em yêu trường em
	HCM, KNS
	LH

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn (tt)
	
	

	
	
	
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KEÁ HOAÏCH GIẢNG DAÏY TUẦN 19 / LỚP BA 8
 ( TÖØ 06/ 1/ 2020 ÑEÁN 10/ 1/ 2020 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
06/01
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	TĐ - KC
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số
	
	

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA
07/01
	AVBN
	GV bản ngữ
	
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	LTVC
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và TLCH Khi nào?
	KNS
	

	
	Chính tả
	Hai Bà Trưng
	      KNS
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ.TC: Thỏ nhảy
	MT
	LH

	
	TN - XH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	TƯ
08/01
	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM, KNS, QPAN
	     LH

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	LH

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	AVBN
	GV bản ngữ
	
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	NĂM
09/01
	Tập làm văn
	Nghe - kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	      KNS
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ.TC: Thỏ nhảy (tt)
	MT
	LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Chính tả
	Trần Bình Trọng
	HCM, KNS, QPAN
	LH

	
	Âm nhạc
	Học hát: Em yêu trường em
	HCM, KNS
	LH

	
	
	
	
	

	SÁU
10/1
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa N (tt)
	KNS
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Thủ công
	Ôn tập chương II. Cắt dán chữ cái đơn giản
	NL
	LH

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn (tt)
	
	

	
	
	
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KEÁ HOAÏCH GIẢNG DAÏY TUẦN 19 / LỚP BA 9
 ( TÖØ 06/ 01/ 2020 ÑEÁN 10/ 01/ 2020 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI

	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS, QPAN
	

	
	TĐ-KC
	Hai Bà Trưng
	KNS, QPAN
	

	
	Toán
	Các số có bốn chữ số
	
	

	
	Anh văn
	Giáo viên bộ môn
	
	

	
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA
[bookmark: _GoBack]
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	LT &C
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
	KNS
	

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường ( tt )
	MT, KNS
	LH

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	LH

	
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy
	MT
	LH

	TƯ

	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM, KNS
QPAN
	LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số ( tt )
	
	

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường ( tt )
	MT, KNS
	LH

	
	Mĩ thuật
	GVBM
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Hai Bà Trưng
	KNS
	

	
	
	
	
	

	NĂM

	Tập làm văn
	Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	KNS
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số ( tt )
	
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: N ( tt )
	KNS
	

	
	Anh văn
	GVBM
	
	

	
	Thủ công
	Ôn tập chương II. Cắt dán chữ cái đơn giản
	NL
	LH

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy ( tt )
	MT
	LH

	SÁU

	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	AVBN
	                                         GVNN
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Trần Bình Trọng
	HCM, KNS
QPAN
	LH

	
	Âm nhạc
	Học hát bài : Em yêu trường em
	HCM, KNS
	LH

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn (tt)
	
	

	
	
	
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KEÁ HOAÏCH GIẢNG DAÏY TUẦN 19 / LỚP BA 10
 ( TÖØ 06/ 01/ 2020 ÑEÁN 10/ 01/ 2020 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
06/01
	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS, QPAN
	

	
	TĐ-KC
	Hai Bà Trưng
	KNS, QPAN
	

	
	Toán
	Các số có bốn chữ số
	
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	LH

	
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA
07/01
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Âm nhạc
	Học hát bài : Em yêu trường em
	HCM, KNS
	LH

	
	Chính tả
	Nghe viết: Hai Bà Trưng
	KNS
	

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa: N ( tt )
	KNS
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy
	MT
	LH

	TƯ
08/01
	AVBN
	GVNN
	
	

	
	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM, KNS
QPAN
	LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số ( tt )
	
	

	
	LT&C
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
	KNS
	

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	TN-XH
	Vệ sinh môi trường ( tt )
	MT, KNS
	LH

	NĂM
09/01
	Tập làm văn
	Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	KNS
	


	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	TN-XH
	Vệ sinh môi trường ( tt )
	MT, KNS
	LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số ( tt )
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy ( tt )
	MT
	LH

	
	
	
	
	

	SÁU
10/01
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Chính tả
	Nghe viết: Trần Bình Trọng
	HCM, KNS
QPAN
	LH

	
	Thủ công
	GV bộ môn
	
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn (tt)
	
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	
	
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19 / LỚP BA 11
 (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020)
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI

	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	TĐ – KC 
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số
	
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	LH

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA

	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	Thủ công
	Ôn tập chương II. Cắt dán chữ cái đơn giản
	NL
	LH

	
	LT&C
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và TLCH: Khi nào?
	KNS
	

	
	TN-XH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	Thể dục 
	Đội hình đội ngũ.TC: Thỏ nhảy
	MT
	LH

	TƯ

	Chính tả
	Hai Bà Trưng
	KNS
	

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM, KNS, QPAN
	LH

	
	Toán 
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	TN-XH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa N (tt)
	KNS
	

	NĂM

	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	


	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ.TC: Thỏ nhảy (tt)
	MT
	LH

	
	TLV
	Nghe - kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	KNS
	

	
	
	
	
	

	SÁU

	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	Chính tả 
	Trần Bình Trọng
	KNS, HCM, QPAN
	LH

	
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Âm nhạc
	Học hát: Em yêu trường em
	HCM, KNS
	LH

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
 Bài 4: Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn 
	
	

	
	
	
	
	


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 19 / LỚP BA 12
 ( Từ 6/ 1/ 2020 đến 10/ 1/ 2020)

	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
6/1
	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS, QPAN
	

	
	TĐ-KC
	Hai Bà Trưng
	KNS, QPAN
	

	
	Toán
	Các số có bốn chữ số
	
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	LH

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA
7/1
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	TN-XH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Nghe - viết: Hai Bà Trưng
	KNS
	

	
	Thủ công
	Ôn tập chương II. Cắt dán chữ cái đơn giản
	NL
	LH

	TƯ
8/1
	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM, KNS, QPAN
	LH

	
	Toán
	Các số có bốn chữ số (tt)
	
	

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	TN-XH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa N (tt)
	KNS
	

	
	
	
	
	

	NĂM
9/1
	Toán
	Các số có bốn chữ số (tt)
	
	

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Thỏ nhảy (tt)
	MT
	LH

	
	Chính tả
	Nghe - viết: Trần Bình Trọng
	HCM, KNS, QPAN
	LH

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	LTVC
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
	KNS
	

	SÁU
27/1
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Âm nhạc
	Học hát bài: Em yêu trường em
	HCM, KNS
	LH

	
	TLV
	Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	KNS
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn (tt)
	
	


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

KEÁ HOAÏCH GIẢNG DAÏY TUẦN 19 / LỚP BA 13
( TÖ 6/ 1/ 2020 ÑEÁN 10/ 1/ 2020 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
6/1
	Tập Đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	TĐ - KC
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số
	
	

	
	Đạo Đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	LH

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA
7/1
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ.TC: Thỏ nhảy
	MT
	LH

	
	LTVC
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và TLCH Khi nào?
	KNS
	

	
	AVBN
	GV bộ môn
	
	

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	Thủ Công
	Ôn tập chương II. Cắt dán chữ cái đơn giản
	NL
	LH

	TƯ
8/1
	Tập Đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM,KNS    QPAN
	LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	AVBN
	GVBM
	
	

	
	Chính Tả
	Hai Bà Trưng
	KNS
	

	
	
	
	
	

	NĂM
9/1
	Anh  Văn
	GVBM
	
	

	
	TLV
	                      Nghe - kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	KNS
	

	
	Mĩ Thuật
	GVBM
	
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ.TC: Thỏ nhảy (tt)
	MT
	LH

	
	
	
	
	

	SÁU
10/1
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Chính Tả
	Nghe viết : Trần Bình Trọng
	HCM, KNS
QPAN
	LH

	
	Âm  nhạc
	Học hát: Em yêu trường em
	HCM, KNS
	LH

	
	Tập Viết
	Ôn chữ hoa N (tt)

	KNS
	

	
	SHTT
  ATGT


	SHTT
Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn (tt)
	
	

	
	Anh  Văn
	GVBM
	
	


DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU

KEÁ HOAÏCH GIẢNG DAÏY TUẦN 19 / LỚP BA 14
 ( TÖØ 06/ 1/ 2020 ÑEÁN 10/ 1/ 2020 )
	THỨ
	MÔN
	TÊN BÀI
	Nội dung
tích hợp
	Mức độ tích hợp

	HAI
06/01
	Tập đọc
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	TĐ - KC
	Hai Bà Trưng
	KNS,QPAN
	

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số
	
	

	
	Đạo đức
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	HCM, KNS
	LH

	
	Chào cờ
	Sinh hoạt đầu tuần
	
	

	
	
	
	
	

	BA
07/01
	Toán
	Luyện tập
	
	

	
	LTVC
	Nhân hóa. Ôn cách đặt và TLCH Khi nào?
	KNS
	

	
	TN - XH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ.TC: Thỏ nhảy
	MT
	LH

	
	AVBN
	GV bản ngữ
	
	

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	TƯ
08/01
	Tập đọc
	Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
	HCM, KNS, QPAN
	     LH

	
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	TNXH
	Vệ sinh môi trường (tt)
	MT, KNS
	LH

	
	Chính tả
	Hai Bà Trưng
	      KNS
	

	
	AVBN
	GV bản ngữ
	
	

	
	
	
	
	

	NĂM
09/01
	Toán
	Các số có 4 chữ số (tt)
	
	

	
	Mĩ thuật
	GV bộ môn
	
	

	
	Tập làm văn
	Nghe - kể: Chàng trai làng Phù Ủng
	      KNS
	

	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ.TC: Thỏ nhảy (tt)
	MT
	LH

	
	Âm nhạc
	Học hát: Em yêu trường em
	HCM, KNS
	LH

	
	Anh văn
	GV bộ môn
	
	

	SÁU
10/1
	Toán
	Số 10 000. Luyện tập
	
	

	
	Thủ công
	Ôn tập chương II. Cắt dán chữ cái đơn giản
	NL
	LH

	
	Chính tả
	Trần Bình Trọng
	HCM, KNS, QPAN
	LH

	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa N (tt)
	KNS
	

	
	SHTT
ATGT
	Sinh hoạt lớp
Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn (tt)
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